
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /QĐ-SYT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                     

Vĩnh Phúc, ngày         tháng 6 năm 2023 
                     

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 
chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-CT ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện Bình 

Xuyên thành Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; 

Xét đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên tại Tờ trình số 16/TTr-

TTYT ngày 13/3/2023 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung dịch vụ kỹ thuật mới 

trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản làm việc về thẩm định bổ sung Danh mục kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên ngày 23/5/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật thực hiện trong khám bệnh, chữa 

bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, gồm: 164 kỹ thuật thuộc 12 chuyên 

ngành (Trong đó: tại tuyến: 75, vượt tuyến: 89), cụ thể như sau: 
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STT Chuyên ngành 
Tổng số 

kỹ thuật 

Kỹ thuật 

đúng tuyến 

Kỹ thuật 

vượt tuyến 

1  II. Nội khoa 09 02 07 

2  III. Nhi khoa 42 29 13 

3  IX. Gây mê hồi sức 24 10 14 

4  X. Ngoại khoa 16 0 16 

5  XII. Ung bướu 01 0 01 

6  XIV. Mắt 07 02 05 

7  XV. Tai - Mũi - Họng 40 23 17 

8  XVI. Răng - Hàm - Mặt 06 01 05 

9  XVII. Phục hồi chức năng 02 02 0 

10  XVIII. Điện quang 05 01 04 

11  XX. Nội soi chẩn đoán, can thiệp 06 0 06 

12  XXIII. Hóa sinh 06 05 01 

 Tổng cộng: 164 75 89 
 

(Danh mục kỹ thuật chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Tổng số 164 kỹ thuật được phê duyệt bổ sung trên là cơ sở để Trung 

tâm Y tế huyện Bình Xuyên triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thanh 

toán viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế và chuyển tuyến. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn thuộc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; các đơn vị và 

cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế (để b/c); 
- BHXH tỉnh (để p/h); 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, NVYD . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Nguyễn Khắc Lập 
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Phụ lục. DANH MỤC KỸ THUẬT  
TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH XUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày        /6/2023 của Sở Y tế) 

 
II. NỘI KHOA 

(Tổng số 09 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      B. TIM MẠCH         

1 75   Chọc dò màng ngoài tim x x x x 

      Đ. TIÊU HÓA         

2 272   
Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán 

nhiễm H.Pylori 
x x x x 

      E. CƠ XƯƠNG KHỚP         

3 364   
Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng 

dẫn của siêu âm 
x x   x 

4 411   
Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu 
âm 

x x   x 

5 424   
Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng 

dẫn của siêu âm 
x x   x 

6 425   
Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới 
hướng dẫn của siêu âm 

x x   x 

7 426   
Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
x x   x 

8 427   
Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng 
dẫn của siêu âm 

x x   x 

9 428   
Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay 

khớp vai) dưới hướng dẫn của siêu âm 
x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     09 

Trong đó:  Đúng tuyến:  02 

                  Vượt tuyến:   07 
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III. NHI KHOA 

(Tổng số 42 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 
        

      A. TUẦN HOÀN         

1 19   
Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên 

tục 24 giờ 
x x   x 

2 27   Xử trí và theo dõi loạn nhịp tim cấp cứu x x   x 

3 29   Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu x x x x 

4 43   Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu x x x x 

5 48   
Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn 
nhịp 

x x x x 

      B. HÔ HẤP         

6 75   Cai máy thở x x x x 

7 83   Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản x x x x 

      Đ. TIÊU HÓA         

8 174   
Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh 
mạch trung tâm 

x x   x 

9 177   

Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng 

máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ 
dày 

x x   x 

      E. TOÀN THÂN         

10 189   Chụp X quang cấp cứu tại giường x x x x 

      III. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

      A. KỸ THUẬT CHUNG         

11 289   Hào châm x x x x 

12 290   Nhĩ châm x x x x 

      VII. GÂY MÊ HỒI SỨC         

13 1280   Kỹ thuật đo và theo dõi SpO2 x x   x 

14 1354   Gây mê lấy dị vật đường hô hấp x x   x 

15 1355   GMHS cho các phẫu thuật TMH x x   x 

16 1356   GMHS nạo VA ở trẻ em x x   x 

17 1391   
Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng tay với 

bóng hay ambu trong và sau mê 
x x x x 

18 1392   
Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng máy trong 
và sau mê 

x x x x 

19 1393   
Kỹ thuật theo dõi người bệnh trong và sau 

mổ 
x x x x 

20 1394   
Kỹ thuật xử lý thường quy các tai biến 
trong và sau vô cảm 

x x x x 

21 1408   
Kỹ thuật lấy lại máu trong mổ bằng 

phương pháp thủ công 
x x x x 

22 1418   Kỹ thuật chọc tủy sống đường bên x x x x 
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23 1422   
Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường 

gian cơ bậc thang 
x x x x 

24 1423   
Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường 
nách 

x x x x 

25 1424   Kỹ thuật gây tê đám rối cổ nông x x x x 

26 1425   Kỹ thuật gây tê đám rối cổ sâu x x x x 

27 1426   Kỹ thuật gây tê ở khuỷu tay x x x x 

28 1427   Kỹ thuật gây tê ở cổ tay x x x x 

29 1428   Kỹ thuật gây tê thần kinh hông to x x x x 

30 1429   Kỹ thuật gây tê 3 trong 1 x x x x 

31 1430   Kỹ thuật gây tê vùng khớp gối x x x x 

32 1431   Kỹ thuật gây tê vùng bàn chân x x x x 

33 1444   Gây mê, gây tê cắt amidan ở trẻ em x x x x 

34 1459   Chăm sóc catheter động mạch x x x x 

      XIII. NỘI KHOA         

      B. TIM MẠCH - HÔ HẤP         

35 2321   Sốc điện điều trị rung nhĩ x x   x 

      G. TRUYỀN NHIỄM         

36 2385   
Lấy bệnh phẩm họng để chẩn đoán các 
bệnh nhiễm trùng 

x x   x 

      XVIII. DA LIỄU         

      A. NỘI KHOA DA LIỄU         

37 2998   Đắp mặt nạ điều trị bệnh da x x x x 

38 2999   Chăm sóc da điều trị bệnh da x x x x 

      XIX. NGOẠI KHOA         

      E. CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH         

      7. Cẳng chân         

39 3773   
Cố định ngoài điều trị gãy xương cẳng 
chân 

x x   x 

      9. Phần mềm (da, cơ, gân, thần kinh)         

40 3816   
Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn 
thuần 

x x   x 

      G. CÁC PHẪU THUẬT KHÁC         

41 3916   Cắt u nang bao hoạt dịch x x   x 

      XXII. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

42   4181 Cấy chỉ điều trị sa trực tràng x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     42 

Trong đó:  Đúng tuyến:  29 

                  Vượt tuyến:   13 
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IX. GÂY MÊ HỒI SỨC 
(Tổng số 24 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      A. CÁC KỸ THUẬT         

1 19   Chọc tủy sống đường bên x x x x 

2 62   Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ x x x x 

3 
65 

  
Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong chọc hút 

trứng 
x x   x 

4 
66 

  
Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong nạo hút 
thai 

x x   x 

5 
67 

  
Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, 
ketamine, propofol, thiopental 

x x x x 

6 68   Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda x x x x 

7 
101 

  
Kỹ thuật giảm đau bằng morphinic tủy 

sống 
x x   x 

8 
182 

  
Thở máy xâm nhập với các phương thức 
khác nhau 

x x x x 

      B. GÂY MÊ         

9 
271 

  
Gây mê phẫu thuật bệnh nhân viêm phúc 
mạc ruột thừa 

x x x x 

10 278   Gây mê phẫu thuật bóc nhân xơ vú x x   x 

11 311   Gây mê phẫu thuật cắt amidan ở người lớn x x x x 

12 312   Gây mê phẫu thuật cắt amidan ở trẻ em x x x x 

13 530   Gây mê phẫu thuật cắt u da mi không ghép x x   x 

14 
544 

  
Gây mê phẫu thuật cắt u lành phần mềm 
đường kính trên 10cm 

x x x x 

15 560   Gây mê phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm x x x x 

16 

1046 

  

Gây mê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, 
mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới 

da mi 

x x   x 

17 1048   Gây mê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu x x   x 

18 1122   Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em x x   x 

19 
1158   

Gây mê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc 

rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp 
thuốc chống chuyển hóa 

x x   x 

20 

1159   

Gây mê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc 
tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng 

keo dán sinh học 

x x   x 

21 1160   Gây mê phẫu thuật mộng đơn thuần x x   x 

      C. HỒI SỨC         

22 
2576   

Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc 

rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp 
thuốc chống chuyển hóa 

x x   x 
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23 
2577   

Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc 

tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng 
keo dán sinh học 

x x   x 

24 2578   Hồi sức phẫu thuật mộng đơn thuần x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     24 

Trong đó:  Đúng tuyến:  10 

                  Vượt tuyến:   14 
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X. NGOẠI KHOA 

(Tổng số 16 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      
G. CHẤN THƯƠNG - CHỈNH 

HÌNH 
        

      11. Tổn thương phần mềm         

1 810   
Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn 
thương gân duỗi 

x x   x 

      12. Vùng cổ tay-bàn tay         

2 861   Thương tích bàn tay phức tạp x x   x 

      17. Nắn- Bó bột         

3 989   Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi x x   x 

4 990   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi x x   x 

5 991   Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh x x   x 

6 994   Nắn, bó bột cột sống x x   x 

7 1001   
Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, 

khớp cổ tay 
x x   x 

8 1003   
Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương 
cánh tay trẻ em độ III và độ IV 

x x   x 

9 1010   Nắn, bó bột trật khớp háng x x   x 

10 1011   
Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp 
gối, khớp háng 

x x   x 

11 1013   Nắn, bó bột gãy xương chậu x x   x 

12 1014   Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi x x   x 

13 1017   Bó bột ống trong gãy xương bánh chè x x   x 

14 1018   Nắn, bó bột trật khớp gối x x   x 

15 1025   Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn x x   x 

16 1029   Nắn, bó bột trật khớp xương đòn x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     16 

Trong đó:  Đúng tuyến:    0 

                  Vượt tuyến:   16 
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XII. UNG BƯỚU 

(Tổng số 01 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      C. HÀM - MẶT         

1 91   
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt 
đường kính trên 5 cm 

x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     01 

Trong đó:  Đúng tuyến:    0 

                  Vượt tuyến:   01 
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XIV. MẮT 

(Tổng số 07 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

1 65   
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời 
tự thân, màng ối...) có hoặc không áp 

thuốc chống chuyển hoá 

x x   x 

2 66   
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự 
thân, màng ối...) có hoặc không sử 

dụng keo dán sinh học 

x x   x 

3 88   
Cắt u kết mạc có hoặc không u giác 
mạc không ghép 

x x   x 

4 127   
Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, 

dưới, 2 mi) 
x x   x 

5 138   
Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) 
có hoặc không lấy mỡ dưới da mi 

x x   x 

6 222   Theo dõi nhãn áp 3 ngày x x x x 

7 229   
Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và 
tạo hình 2 mi 

x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     07 

Trong đó:  Đúng tuyến:  02 

                  Vượt tuyến:   05 
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XV. TAI - MŨI - HỌNG 

(Tổng số 40 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      A. TAI - TAI THẦN KINH         

1 35   Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi x x x x 

2 43   Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài x x   x 

      B. MŨI-XOANG         

3 77   Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng x x x x 

4 78   Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm x x x x 

5 79   Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm x x x x 

6 83   Phẫu thuật nội soi mở khe giữa x x x x 

7 84   
Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, 

hàm, trán, bướm 
x x   x 

8 85   
Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u 
nhày xoang 

x x x x 

9 86   
Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang 

sàn mũi 
x x x x 

10 90   Phẫu thuật mở cạnh mũi x x   x 

11 91   Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang x x   x 

12 94   
Phẫu thuật nội soi cắt u vùng vòm mũi 
họng 

x x   x 

13 102   Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang x x   x 

14 103   
Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn 

mũi 
x x   x 

15 109   Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới x x x x 

16 113   
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách 

ngăn mũi 
x x   x 

17 117   Phẫu thuật mở xoang hàm x x   x 

18 123   
Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau 

chấn thương 
x x   x 

19 125   Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc x x x x 

20 127   
Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua 
khe dưới 

x x x x 

21 128   
Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi 
xoang qua khe dưới 

x x x x 

22 129   
Nội soi chọc thông xoang trán/xoang 

bướm gây tê/gây mê 
x x x x 

23 135   Sinh thiết hốc mũi x x x x 

24 139   Phương pháp Proetz x x x x 

      C. HỌNG-THANH QUẢN         

25 149   Phẫu thuật cắt Amidan gây mê x x x x 

26 151   Phẫu thuật cắt u Amydal x x   x 

27 152   
Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt 

Amygdale (gây mê) 
x x x x 
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28 154   
Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí 

quản 
x x x x 

29 158   
Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo 
VA (gây mê) 

x x   x 

30 161   Phẫu thuật nội soi tách dính dây thanh x x   x 

31 168   
Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh 
quản (papiloma, kén hơi thanh 

quản,…) (gây tê/gây mê) 

x x   x 

32 194   Phẫu thuật cắt u sàn miệng x x x x 

33 195   Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má x x x x 

34 196   
Phẫu thuật cắt u lưỡi (phần lưỡi di 

động) 
x x   x 

35 210   Sinh thiết u hạ họng x x x x 

36 211   Sinh thiết u họng miệng x x x x 

37 230   
Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u 
gây tê/gây mê 

x x x x 

      
Đ. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - 

THẨM MỸ 
        

38 346   
Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm 
vật liệu ghép tự thân 

x x   x 

39   360 
Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma 

(gây mê) 
x x x x 

40   361 Phẫu thuật cắt u vùng họng miệng x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     40 

Trong đó:  Đúng tuyến:  23 

                  Vượt tuyến:   17 
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XVI. RĂNG HÀM MẶT 

(Tổng số 06 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      A. RĂNG         

1 199   
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch 
hàm trên 

x x   x 

2 200   
Phẫu thuật nhổ răng không mọc lệch 
hàm dưới 

x x   x 

3 201   
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có 
cắt thân 

x x   x 

4 202   
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có 
cắt thân chia chân răng 

x x   x 

5 210   Phẫu thuật nạo quanh cuống răng x x   x 

6 226   
Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer 

Cement 
x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     06 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   05 
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XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

(Tổng số 02 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      
G. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y 

tế trực tiếp điều trị cho người bệnh) 
        

1   160 
Điều trị bằng Laser công suất thấp nội 

mạch 
x x x x 

2   161 Điều trị chườm ngải cứu x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     02 

Trong đó:  Đúng tuyến:  02 

                  Vượt tuyến:     0 
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XVIII. ĐIỆN QUANG 

(Tổng số 05 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN         

      6. Siêu âm tim, mạch máu         

1 45   
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch 

chi dưới 
x x   x 

2 52   Siêu âm Doppler tim, van tim x x   x 

      

B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN 

THƯỜNG 

QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR 

hoặc DR) 

        

      
1. Chụp Xquang chẩn đoán thường 

quy 
        

3 127   Chụp Xquang tại giường x x x x 

      
2. Chụp Xquang chẩn đoán có chuẩn 

bị 
        

4 132   Chụp Xquang đại tràng x x   x 

5 140   Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     05 

Trong đó:  Đúng tuyến:  01 

                  Vượt tuyến:   04 
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XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP 

(Tổng số 06 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      Đ. TIÊU HÓA - Ổ BỤNG         

1 58   
Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày - 
đại tràng) 

x x   x 

2 68   Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật x x   x 

3 70   Nội soi đại tràng-lấy dị vật x x   x 

4 72   Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ x x   x 

5 74   
Nội soi cắt polip ống tiêu hóa (thực 
quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) 

x x   x 

6 79   
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết 
hợp sinh thiết 

x x   x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     06 

Trong đó:  Đúng tuyến:    0 

                  Vượt tuyến:   06 
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XXIII. HÓA SINH 

(Tổng số 06 kỹ thuật) 

 

STT 
STT  

TT43 

STT  

TT21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

ĐƠN VỊ A B C 

      A. MÁU         

1 76   Định lượng Globulin x x x x 

2 134   Định lượng Progesteron x x   x 

3 143   Định lượng Sắt x x x x 

      B. NƯỚC TIỂU         

4 176   Định lượng Axit Uric x x x x 

5 184   Định lượng Creatinin x x x x 

6 205   Định lượng Ure x x x x 

 

Số kỹ thuật thực hiện:     06 

Trong đó:  Đúng tuyến:  05 

                  Vượt tuyến:   01 
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